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BÁO CÁO
Tổng kết công tác y tế năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai và của Sở Y tế Gia Lai cùng các cơ quan y tế cấp trên. Trong năm 2022, tập thể cán bộ công nhân viên chức Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trung tâm Y tế báo cáo kết quả thực hiện công tác y tế năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

 Phần một:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2022
       I. Công tác củng cố và phát triển mạng lưới y tế:
       1. Cơ cấu tổ chức:   
       Thực hiện Thông tư 07/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai là Trung tâm y tế đa chức năng về khám chữa bệnh, phòng chống dịch, dân số. Hệ thống tổ chức của Trung tâm Y tế huyện gồm các đơn vị sau:  

       1.1. Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.
       1.2. Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã, thị trấn gồm: 09 khoa và 04 Phòng chức năng, 13 Trạm Y tế xã, thị trấn sau:       
       - Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu.

       - Khoa Ngoại tổng hợp - Liên chuyên khoa.

       - Khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản.

       - Khoa Nội - Nhi - Nhiễm.

   - Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng.

       - Khoa Dược - Vật tư - Trang thiết bị y tế.
       - Khoa Xét nghiệm - Chuẩn đoán hình ảnh.  
       - Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS.     
       - Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm.
       - Phòng Kế hoạch - Tài chính.       
       - Phòng Tổ chức - Hành chính.

       - Phòng Điều dưỡng.

       - Phòng dân số.

       - 13 Trạm Y tế xã, thị trấn.

       2. Giường bệnh:
       - Các khoa Lâm sàng (hệ Bệnh viện): tổng số giường theo kế hoạch: 70 giường, thực kê: 120 giường.    
       - 13 Trạm Y tế xã, thị trấn: tổng số giường theo kế hoạch: 65 giường, thực kê 60 giường (Trạm Y tế thị trấn Ia kha không thu dung điều trị ).      
        3. Nhân lực: Tổng số: 140 (Trong đó: Biên chế: 122, Hợp đồng: 18).
	TT
	Chức danh
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tổng số


	1
	Bác sĩ:
	15
	01
	16

	
	Bác sĩ chuyên khoa cấp I
	05
	
	05

	
	Bác sĩ định hướng chuyên khoa
	01
	
	01

	
	Bác sĩ Đa khoa
	06
	01
	07

	
	Bác sĩ  Y học cổ truyền
	03
	
	03

	2
	Điều dưỡng:
	18
	02
	20

	
	ĐD Cử nhân
	09
	
	09

	
	ĐD Cao đẳng
	04
	01
	05

	
	ĐD Trung học
	05
	01
	06

	3
	Nữ hộ sinh:
	04
	
	04

	
	Nữ hộ sinh Cử nhân
	03
	
	03

	
	Nữ hộ sinh Trung học
	01
	
	01

	4
	Kỹ thuật viên:
	06
	
	06

	
	Kỹ thuật viên Cử nhân
	04
	
	04

	
	Kỹ thuật viên Trung học
	02
	
	02

	5
	Dược sĩ:
	06
	01
	07

	
	Dược sĩ Đại học
	02
	
	02

	
	Dược sĩ Trung học
	04
	01
	05

	6
	Hộ lý/Y công:
	0
	06
	06


	7
	Cán bộ viên chức khác:
	07
	04
	11

	
	Cử nhân Kế toán
	04
	
	04

	
	Cử nhân Văn thư
	01
	
	01

	
	Kỹ sư tin học
	01
	
	01

	
	Đại học luật
	01
	
	01

	
	Trung học
	0
	
	0

	
	Sơ học
	
	04
	04

	
	Cộng
	56
	14
	70


         3.2. Phòng Dân số: 04 (Trong đó: 01 Kế toán, 01 Nữ hộ sinh Trung cấp, 01 Cử nhân văn thư lưu trữ, Y sĩ: 01).         

         3.3. 02 khoa hệ Y tế dự phòng (Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDSS, Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm) : Tổng số nhân viên: 14 (hợp đồng: 01).
         Trong đó:  Bác sĩ đa khoa: 01, Điều dưỡng Trung học: 03, Y sĩ đa khoa 06, Cử nhân Y tế công cộng: 01, Cử nhân Điều dưỡng: 01, KTV XN: 01, Hộ sinh: 01. 

         3.4. 13 Trạm Y tế xã, thị trấn: Tổng số nhân viên: 70 (biên chế : 66, hợp đồng: 04). 
	TT
	Chức danh
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tổng số

	1
	Bác sĩ Đa khoa
	09
	
	09

	2
	Y Sỹ đa khoa
	15
	04
	19

	3
	Điều dưỡng Cử nhân
	02
	
	02

	4
	ĐD Cao đẳng
	04
	
	04

	5
	Điều dưỡng Trung học
	05
	
	05

	6
	Điều dưỡng Sơ học
	01
	
	01

	7
	Nữ hộ sinh Cử nhân
	01
	
	01

	8
	Nữ hộ sinh Trung học
	12
	
	12

	9
	Dược sĩ Trung học
	06
	
	06

	10
	Viên chức dân số
	11
	
	11

	
	Cộng
	66
	04
	70


* Nhận xét: 

Trung tâm Y tế huyện Ia Grai là Trung tâm đa chức năng về nhiệm vụ: khám, chữa bệnh, Y tế dự phòng, dân số. Trong năm 2022, công tác kiện toàn Tổ chức - Nhân lực được thực  hiện thường xuyên: xắp xếp nhân lực các khoa, phòng, trạm y tế theo Quyết định số: 131/QĐ-SYT ngày 14/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai; đề bạt bổ sung lãnh đạo cho các khoa, phòng, Trạm Y tế xã còn thiếu; tích cực tuyển dụng nhân lực cho các đơn vị; tăng cường cán bộ cho các trạm y tế xã; tỷ lệ xã có bác sĩ công tác thường xuyên 100%, tỷ lệ xã có nữ hộ sinh 100%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã 100%. Cán bộ, công nhân, viên chức được bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực; các khoa, phòng được xắp xếp phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị. Từ tháng 4 năm 2022, Trung tâm y tế triển khai mô hình bệnh viện tách đôi, vừa thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thông thường cho nhân dân.
          Tuy nhiên, công tác kiện toàn Tổ chức - Nhân lực còn gặp rất nhiều khó khăn; nhân lực không đủ (số lượng và cơ cấu theo qui định tại Thông tư liên tịch số: 08/2007/TTLT - BYT - BNV); thiếu cán bộ y tế chuyên khoa về Hồi sức - Cấp cứu, Nhi, Truyền nhiễm, Lão khoa, Dinh dưỡng....và lĩnh vực y tế dự phòng; tỷ lệ Bác sĩ/1 vạn dân là 2,7, còn thấp so với tỷ lệ chung của cả nước (7,2 Bác sĩ/1 vạn dân) và của 
tỉnh Gia Lai (8,4 Bác sĩ/vạn dân); các Bác sĩ đa số là mới ra trường nên trình độ chuyên môn còn hạn chế; trình độ quản lý của các trưởng, phó các khoa phòng và các trạm y tế xã chưa đạt yêu cầu so với qui định; công tác tuyển dụng cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao còn nhiều khó khăn; chưa có chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút cán bộ Y tế có trình độ chuyên môn cao về công tác lâu dài tại địa phương.
I. Công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các khoa Lâm sàng, Cận lâm sàng 
         Trung tâm Y tế huyện Ia Grai chuyển chức năng từ Bệnh viện điều trị Covid-19 sang chức năng khám chữa bệnh thông thường từ ngày 01/04/2022. Vì vậy, số liệu được tính từ ngày 01/4/2022 đến 31/12/202. kết quả như sau :

	TT
	Các chỉ số
	ĐVT
	Thực hiện năm 2021
	     Thực hiện năm 2022

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Thực 

hiện
	Chỉ tiêu
	thực

 hiện
	Đạt %

KH

	1
	Số giường theo kế hoạch
	Giường
	70
	70
	70
	70
	100

	2
	Số giường thực kê
	Giường
	120
	120
	120
	120
	100

	
	Tổng số lần khám bệnh

 Trong đó:
	Lần
	24.250
	34.629
	35.500
	31.965
	90,6

	
	-Tổng số lần khám bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT
	Lần
	
	31.121
	
	30.222
	

	
	-Tổng số lần khám bệnh cho Trẻ em < 6 tuổi
	Lần
	
	2.722
	
	3.383
	

	3
	-Tổng số lần khám cho người cao tuổi
 ( > 60 tuổi)
	Lần
	
	8.834


	
	8.308
	

	
	-Tổng số lần khám  

chuyển tuyến
	Lần
	
	3.177
	
	3.617
	

	
	Trong đó: 

+ Đủ điều kiện 

+ Theo yêu cầu 
	Lần

	
	3.177

0
	
	3.617
0
	

	4
	- Tổng số lượt người điều trị nội trú 
	Lượt
	
	3.681
	4.500
	3.816
	87,5

	5
	- Tổng số lượt trẻ em < 6 tuổi điều trị nội trú 
	Lượt
	
	783
	
	879
	

	6
	Tổng số ngày điều trị của bệnh nhân nội trú
	Ngày
	13.220
	19.038
	20.500
	16.695
	81,4

	7
	Ngày điều trị trung bình một BN nội trú
	Ngày

	4,6


	4,6

	4,2


	4,37


	104

	8
	Tổng số lượt người điều trị ngoại trú
	Lượt
	200
	157
	200
	111
	55,5


	TT
	Các chỉ số
	ĐVT

	Thực hiện năm 2021
	Thực hiện năm 2022

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Thực 

hiện
	Chỉ tiêu
	Thực

 hiện
	Đạt %

KH

	9
	Công xuất sử dụng giường bệnh 
-Theo giường kế hoạch

-Theo giường thực kê
	%
	≥100
	100,7
58,8
	≥100
	88,3

52
	88,3

52

	10
	Tổng số người bệnh tử vong
	Người
	
	01
	
	01
	

	11
	Tổng số kỹ thuật Lâm sàng lần đầu áp dụng tại bệnh viện
	Kỹ thuật
	02


	0


	
	0


	0

	12
	Tổng số kỹ thuật Cận lâm sàng lần đầu áp dụng tại bệnh viện
	Kỹ thuật
	02
	02
	02
	02
	100

	13
	Tổng số ca thủ thuật
	Ca
	
	1.753
	
	1.146
	

	14
	Tổng số ca phẫu thuật từ loại 3 trở lên
	Ca
	
	0
	
	72
	

	15
	Tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi
	%
	>85
	85,8
	>85
	85,9
	

	16
	Tổng số ca điều trị bằng YHCT
	
	
	15.959
	
	17.779
	

	17
	Tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng YHCT hoặc có kết hợp YHCT/ tổng số khám, chữa bệnh tại bệnh viện
	%
	20
	41,3
	
	56
	

	18
	Tổng số ca đẻ tại Bệnh viện
	Ca
	
	414
	
	316
	

	19
	Cận lâm sàng
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Tổng số lần siêu âm
	Lần
	
	3.829
	3.900
	3.296
	84,5

	19.2
	Tổng số lần chụp X quang
	Lần
	
	3.189
	3.200
	2.789
	87,2

	19.3
	Tổng số lần điện tim
	Lần
	
	72
	
	224
	

	19.4
	Tổng số xét nghiệm Sinh hoá
	Lần
	5.200
	13.808
	10.400
	13.805
	132,7

	19.5
	Tổng số xét nghiệm Huyết học
	Lần
	6.400
	5.803
	12.870
	8.359
	64,9

	19.6
	Tổng số xét nghiệm Vi sinh
	Lần
	2.200
	2.178
	4.230
	4.731
	111,8

	19.7
	Tổng số xét nghiệm KST
	Lần
	
	262
	
	258
	

	20
	Tổng số đề tài nghiên cứu khoa học
	Đề tài
	
	0
	01
	01
	100%

	21
	Chỉ đạo tuyến trước một năm ít nhất
	Lần
	13
	13
	13
	13
	100%


      * Nhận xét: 
          - Ưu điểm: Trong năm 2022. Các khoa, phòng của Trung tâm Y tế đã thực hiện tốt đa số các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh nhân. Chấp hành nghiêm các Quy chế chuyên môn và các Quy trình kỹ thuật, không có các tai biến trong điều trị, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn, chất lượng điều trị ngày càng nâng cao. Không ghi nhận tai biến, sai sót chuyên môn và phản ảnh  của  người bệnh về tinh thần thái độ phục vụ tại khoa, phòng qua điện thoại đường dây nóng đơn vị.
          - Tồn tại: Thiếu cán bộ y tế có trình độ chuyên khoa, thiếu các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh, chưa triển khai được Khoa dinh dưỡng và thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân, chưa triển khai được công tác nghiên cứu khoa học, tỷ lệ bệnh nhân khám điều trị bằng YHCT hoặc có kết hợp với YHCT còn thấp. Trong năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 03 tháng đầu năm và Cơ quan Bảo hiểm y tế tạm dừng chi trả Bảo hiểm y tế cho các mã thẻ DT nên số lượng người dân tới khám chữa bệnh giảm.          Bên cạnh đó, khi chuyển đổi chức năng của Bệnh viện điều trị Covid-19 trở về hoạt động khám chữa bệnh thông thường, thì người dân chưa bị nhiễm có tâm lý e ngại khi tới khám và điều trị, dẫn đến số lượt khám và điều trị của các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế đều giảm so với cùng kỳ năm 2021..
           II. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
            Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022, khảo sát, đánh giá các chỉ số chất lượng theo kế hoạch, triển khai thực hiện phương pháp 5S toàn Trung tâm Y tế. Từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Trong năm, Trung tâm y tế đã tiến hành tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện vào ngày 06 tháng 12 năm 2022. Kết quả như sau:

           - Số lượng tiêu chí áp dụng: 82/83 (Tiêu chí A4.4 người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế) không thực hiện.

           - Tổng số Điểm các tiêu chí áp dụng:  241 (có hệ số: 261) điểm.

           - Điểm trung bình chung các tiêu chí:  2.93.    
           - Kết quả xếp loại bệnh viện: Trung bình khá

           - Kết quả khảo sát đánh giá tỷ lệ % sự hài lòng của người bệnh: 
           + Nội trú: hài lòng 70%, bình thường 30%, không hài lòng: 0 %.
           + Ngoại trú: hài lòng 73%, bình thường 27%, không hài lòng: 0 %.

          - Kết quả khảo sát đánh giá tỷ lệ % sự hài lòng của nhân viên y tế: hài lòng 60,1 %, bình thường 39,9%, không hài lòng: 0 %.

          III. Công tác y tế dự phòng (Thực hiện các Chương trình mục tiêu Y tế quốc gia)
          1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19: 
          Tham mưu tích cực cho UBND huyện thành lập Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiện toàn các đội đáp ứng nhanh từ huyện đến xã, tổ chức khu cách ly theo dõi và điều trị bệnh Covid-19 tại Khoa Nội - Nhi - Nhiễm với 15 giường bệnh.  

         Thường xuyên tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch. Tổ chức kiểm tra, giám sát các khoa phòng hệ bệnh viện và các Trạm Y tế xã trong công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các trạm y tế xã đặc biệt tại 02 xã biên giới Ia O và Ia Chiă trong công tác phối hợp với các đồn biên phòng phối hợp trong công tác giám sát dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ người dân qua lại khu vực biên giới.       

         Thực hiện Bộ Tiêu chí An toàn Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã tiến hành tự rà soát, đánh giá dựa trên Bộ Tiêu chí mà Bộ Y tế đã ban hành và hướng dẫn, rà soát và khắc phục những vấn đề còn tồn tại, bên cạnh đó là cải tiến nâng cao chất lượng, an toàn phòng chống dịch.         
         Củng cố, hoàn thiện các tiêu chí Bệnh viện, Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác theo Quyết định của Bộ Y tế đảm bảo đạt mức an toàn.
         Thực hiện Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số: 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã thành lập các Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra và chấm điểm đột xuất và định kỳ tại 13/13 Trạm Y tế xã, thị trấn, kết quả đạt 100% Trạm Y tế xã đạt tiêu chí Phòng khám an toàn.
          Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chuyển đổi Trung tâm Y tế huyện Ia Grai thành Bệnh viện điều trị Covid-19. Trong 03 tháng đầu năm 2022, bệnh viện tổ chức cách ly điều trị 681 ca bệnh, điều trị khỏi ra viện 681 ca, không có ca tử vong.
          Thực hiện mô hình bệnh viện tách đôi vừa điều trị bệnh dịch Covid-19 vừa khám chữa bệnh thông thường. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế, Trung tâm y tế đã thành lập khu điều trị bệnh Covid-19 với 15 giường bệnh để điều trị các ca bệnh theo phân tầng của Bộ Y tế.   

          Tổng số ca mắc bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong năm 2022 là: 6.126 ca, các ca mắc đều nhẹ, trung bình được tổ chức cách ly, theo dõi, điều trị tại bệnh viện và tại nhà, không có ca tử vong.
         *Về Công tác tiêm chủng Vắc xin phòng, chống Covid - 19: 
         Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra, kết quả như sau:


- Đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi:

	TT
	Huyện Ia Grai
	Tổng dân số
	 Từ 5 - dưới 12 tuổi
	Tỷ lệ %

	
	
	
	Đối 
tượng 
	Số tiêm
	Mũi 1
	Mũi 2

	
	
	
	
	Mũi 1
	Mũi 2
	
	

	Tổng cộng
	109.568
	13.378
	14.052
	9.644
	105,04
	72,09


             - Đối tượng từ 12 đến dưới 17 tuổi:
	TT
	Huyện Ia Grai
	Tổng dân số
	Từ 12- dưới 17 tuổi

	Tỷ lệ %

	
	
	
	Đối 
tượng 
	Số tiêm
 tại địa phương
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3

	
	
	
	
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	
	
	

	Tổng cộng
	109.568
	10.225
	11.766
	11.111
	7.933
	115,07
	108,67
	77,58


            - Đối tượng trên 18 tuổi:
	TT
	Địa Phương
	Tổng dân
 số
	Đối 
tượng 
	Trên 18 tuổi
	Tỷ lệ%

	
	
	
	
	Số tiêm
 tại địa phương
	

	
	
	
	
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	Mũi 4
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	Mũi 4

	Tổng cộng
	109.568
	76.199
	79.066
	76.585
	65.016
	30.201
	103,76
	100,51
	83,32
	38,20


         Không có ca tai biến sau tiêm chủng, một số ít có biểu hiện: sốt, đau đầu, tiêu chảy, ngứa ngoài da, đau tại chỗ tiêm, buồn nôn, các biểu hiện ở mức độ nhẹ, các đối tượng tự theo dõi tại nhà.
         Hiện nay, Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn tiếp tục triển tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định.

          2. Công tác phòng, chống Sốt xuất huyết: 

         Trong năm 2022, số ca bệnh sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số ca mắc: 426 ca (năm 2021 là 33 ca), các ca bệnh đều được theo dõi và điều trị tại các cơ sở y tế, không có tử vong. Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, giám sát dịch tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS, khoa Y tế Công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm đã tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, tổ chức vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng bọ gậy. Điều trị triệt để các ca bệnh, không để lây lan thành dịch.      
          3. Công tác phòng, chống sốt rét: 
	TT
	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	
	Chỉ tiêu  năm
	Thực hiện
	Chỉ tiêu  năm
	Thực hiện 

	1
	Tổng số ca bệnh nhân sốt rét
	17
	0
	0
	0

	2
	Tỷ lệ người mắc Sốt rét/1.000 dân
	0,17
	0
	0
	0

	3
	Tỷ lệ BNSR chết/100.000 dân
	0,07
	0
	0
	0

	4
	Tổng số Lam xét nghiệm tìm KSTSR
	4.000
	2.800
	4.000
	2.170

	5
	Tỷ lệ % Lam có KSTSR/ Lam xét nghiệm
	0,43
	0
	0
	0

	6
	Dân số được bảo vệ bằng phun hóa chất
	6.800
	0
	0
	0


          Trong năm 2022 không phát hiện ca sốt rét mới, không có dịch sốt rét xảy ra. Công tác giám sát dịch được thực hiện thường xuyên. Hiện nay toàn huyện có 9/13 xã có cụm kính xét nghiệm tìm Ký sinh trùng sốt rét tại chỗ. Tiếp tục thực hiện tuyên phòng chống sốt rét truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh các xã, thị trấn chủ đề phòng chống bệnh sốt rét, quản lý tốt người dân di biến.
4. Công tác Tiêm chủng mở rộng: 
- Số xã, thị trấn triển khai công tác Tiêm chủng mở rộng: 13/13.

          - Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại Vắc xin cho trẻ  <01 tuổi: 64,6% (Chỉ tiêu kế hoạch cả năm: 95%).

- Tỷ lệ tiêm Vắc xin UV2+ cho phụ nữ có thai là: 53,3 %. (Chỉ tiêu kế hoạch cả năm là: 90 %).
- Tỷ lệ tiêm Vắc xin viêm gan B sơ sinh là: 32 %. (Chỉ tiêu kế hoạch cả năm là: > 95 %).
          * Nhận xét: 


- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 01 tuổi đạt thấp so với kế hoạch đề phần lớn do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn còn các bậc phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến tiêm chủng cho trẻ, chưa hiểu hết lợi ích của việc tiêm chủng để phòng bệnh và nhất là sau khi tiêm vắc xin trẻ thường có biểu hiện sốt nên gia đình không cho trẻ tiêm mũi tiếp theo.

         - Thực hiện tốt công tác bảo quản Vắc xin, dây truyền lạnh được cung cấp đầy đủ tại các xã để bảo quản Vắc xin.     


         - Cán bộ y tế thường xuyên được tập huấn tiêm chủng và bảo quản vắc xin.

        - Không có tai biến trong tiêm chủng, không có ca Uốn ván Sơ sinh.         
        5. Công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình:

	TT
	Nội dung
	Năm 2021

Thực hiện
	Năm 2022

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Thực hiện

	1
	Tổng số phụ nữ có thai
	1.135
	
	1.679

	2
	Tổng số lần khám thai
	2.261
	
	3.575

	3
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai đủ 3 lần trở lên
	78%
	74,5%
	74,5%

	4
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế
	89%
	88%
	89%

	5
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được chăm sóc trước, trong, sau sinh 42 ngày
	27%
	28%
	28%

	6
	Tỷ lệ phụ nữ được quản lý thai nghén
	92%
	92,5%
	92,5%

	7
	Tỷ lệ trẻ đẻ ra được cân
	90%
	91%
	95%

	8
	Tổng số phụ nữ đặt dụng cụ tử cung mới
	25
	873
	536

	9
	TS người dùng bao cao su
	975
	1.004
	1.200

	10
	TS phụ nữ uống thuốc tránh thai
	4.020
	3.970
	3.620

	11
	TS phụ nữ tiêm thuốc tránh thai
	600
	715
	392

	12
	TS phụ nữ cấy thuốc tránh thai
	50
	266
	50

	13
	Tổng số phụ nữ điều trị phụ khoa
	1.250
	750
	506


          Trong năm 2022, các cơ sở y tế thường xuyên triển khai công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình.

         Tuy nhiên, nhận thức của nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa còn cao, tỷ lệ phụ nữ được khám thai từ 3 lần trở lên trong 1 thai kỳ còn thấp.        
        6. Công tác phòng chống Phong - Lao:

        - Tổng số bệnh nhân Phong đang quản lý: 33 ca, đang điều trị: 02 ca, phát hiện bệnh nhân mới: 0 ca.
        - Tổng số bệnh nhân Lao: 21 ca, hiện quản lý cấp thuốc điều trị: 07 ca, hoàn thành điều trị: 04 ca, chết: 02 ca, chuyển nơi sinh sống: 0 ca, không có ca bỏ trị, không có tai biến trong điều trị, không có ca kháng thuốc.

       7. Công tác chăm sóc sức khỏe Tâm thần, phòng chống HIV/AIDS, Sởi:

        - Chăm sóc sức khỏe Tâm thần:     
        Tổng số bệnh nhân Tâm thần đang quản lý điều trị: 12 ca.       
        -  Phòng, chống HIV/AIDS:

       + Tổng số bệnh nhân nhiễm vi rút HIV: 115 ca (số lũy kế).       
       + Tổng số bệnh nhân AIDS: 24 ca (số lũy kế).

       + Tổng số bệnh nhân chết do bị AIDS: 17 ca (số lũy kế).

       + Tổng số lần xét nghiệm cho các đối tượng: 290 ca, phát hiện 06 ca nhiễm HIV.          

       + Công tác truyền thông truyền thông phòng, chống lây truyền HIV được thực hiện thường xuyên tại các xã, thị trấn, triển khai tháng cao điểm dự phòng chống lây truyền HIV trong toàn huyện.
        8. Công tác phòng chống SDD, tẩy Giun, uống Vitamin A, Sởi:

        - Tổng số trẻ em dưới 5 tuổi: 9.815 cháu, trong đó:

        + Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo cân nặng: 1.162/9.667 cháu được cân, chiếm tỷ lệ 12% (năm 2021 là: 13,9 %).
       + Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo chiều cao: 1.309/9.667 cháu được đo, chiếm tỷ lệ  13,5 % (năm 2021 là: 16,3 %).

        + Số trẻ từ 6-36 tháng tuổi được uống Vitamin A là: 5.415/5.498 cháu, đạt tỷ lệ 98.4%.

        + Số trẻ từ 24-60 tháng tuổi được uống Giun là: 6.615/6.634 cháu, đạt tỷ lệ 99,7%.      
        9. Công tác Vệ sinh An toàn thực phẩm, Vệ sinh Môi trường, trường học:        
         - Công tác tuyên truyền Vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai tại 100% các xã.      

         - Qua các đợt thanh kiểm tra cơ sở buôn bán thực phẩm dịp tết nguyên đán, tháng hành động và dịp tết Trung thu năm 2022, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 73 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, có 67 cơ sở đạt, đạt tỷ lệ 92%. 
         - Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch: 85 %

         - Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu: 80 %
        *Nhận xét chung về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia:     
           Trong năm 2022, 100% các Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia đã được triển khai, nhiều chỉ tiêu đã đạt trên 70 % so với chỉ tiêu cả năm được giao.

Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận thức của người dân về bệnh tật được nâng cao, đa số người dân hưởng ứng nhiệt tình với các Chương trình y tế Quốc gia, các bệnh truyền nhiễm đã được khống chế không để lây lan thành dịch.

          Công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện thường xuyên tại các xã trên địa bàn huyện, tỷ lệ tiêm chủng đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
         Tuy nhiên việc thực hiện các Chương trình y tế quốc gia còn gặp nhiều khó khăn: Địa bàn huyện là vùng rừng núi vùng sâu vùng xa, luôn tiềm ẩn những dịch bệnh nguy hiểm, dân cư luôn biến động, nhận thức của một số người dân về bệnh tật và phòng chống dịch bệnh còn hạn chế; tỷ lệ phụ nữ khám thai từ 3 lần trở lên trong 1 thai kỳ còn thấp, 3 công trình vệ sinh còn thiếu, xử lý phân, rác, nước thải chưa hợp vệ sinh. Vì vậy, các bệnh truyền nhiễm như: tiêu chảy, viêm nhiễm hệ hô hấp, bệnh ký sinh trùng, bệnh ngoài da, bệnh phụ khoa còn nhiều, đội ngũ y tế thôn bản mặc dù đã được đào tạo cơ bản 03 tháng theo giáo trình của Bộ Y tế nhưng hoạt động thiếu nhiệt tình, thiếu cán bộ chuyên khoa về y tế dự phòng..

III. Công tác tại các Trạm Y tế xã, thị trấn :

1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh:

	TT
	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022

	1
	Tổng số giường kế hoạch
	65
	65

	2
	Tổng số lượt khám dự phòng
	70.357
	117.000

	3
	Tổng số lượt khám bệnh
Trong đó:
Khám BHYT
	24.737
19.474
	18.690
18.305

	4


	Tổng số lượt khám điều trị bằng Y học cổ truyền hoặc kết hợp YHHĐ
	6.654
	4.662

	5
	Tỷ lệ điều trị bằng Y học cổ truyền hoặc kết hợp YHHĐ
	39,2%
	38,7%

	6
	Tổng số lần khám thai tại Trạm Y tế xã
	787
	      1.067

	7
	Tổng số ca đẻ tại Trạm Y tế xã
	04
	06

	8
	Tổng số lượt khám phụ khoa
	691
	1.067

	9
	Tổng số lượt điều trị phụ khoa
	103
	208

	10
	Tổng số lượt bệnh nhân chuyển tuyến
	160
	143

	11
	Tổng số lần xét nghiệm
	2.535
	      1.425


*Nhận xét:

- Ưu điểm: Tỷ lệ khám chữa bệnh đạt so với Tiêu chí Quốc gia y tế xã đã qui định, không có tai biến trong điều trị. Thực hiện tốt công tác cấp cứu ban đầu, quản lý tốt các trang thiết bị y tế và các nguồn thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác, cấp cứu, khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Hiện  có 13/13 xã và thị trấn có bác sĩ công tác (đạt 100 %).
         - Tồn tại: Trình độ quản lý và chuyên môn còn nhiều hạn chế, công tác vận động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân của y tế xã và y tế thôn bản còn chưa thường xuyên liên tục, tỷ lệ phụ nữ khám phụ khoa và phụ nữ có thai được khám thai từ 3 lần trở lên còn thấp, các vườn thuốc nam tại các Trạm Y tế đa số chưa đủ số lượng cây như qui định (> 70 loại cây); thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao và trình độ chuyên khoa.
2. Thực hiện các Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia:


- Ưu điểm: Các Trạm Y tế thực hiện tốt các Chương trình y tế Quốc gia, công tác kiểm tra giám sát dịch được thực hiện thường xuyên.

- Tồn tại: Nhân viên y tế thôn, bản phần lớn hoạt động thiếu nhiệt tình, công tác chuyên môn và quản lý của lãnh đạo một số Trạm Y tế xã còn yếu. 

IV. Công tác khác
1. Công tác quản lý kinh tế y tế:
          Trung tâm Y tế đang thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tự chủ kinh phí và nhân lực và Thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính (hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP). Trong năm 2022, mặc dù bị hưởng của dịch bệnh Covid-19, công suất sử dụng giường bệnh bị sụt giảm nhưng Trung tâm Y tế đã thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế y tế từ bệnh viện tới các trạm y tế xã, đảm bảo chế độ tự chủ một phần về kinh phí chi thường xuyên, đảm bảo thu chi tài chính đúng qui định, miễn giảm viện phí đúng đối tượng, đảm bảo đúng chế độ cho nhân viên y tế cũng như các bệnh nhân có thẻ BHYT và bệnh nhân nghèo tới khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 
        * Các số liệu tài chính: (Đơn vị: Nghìn đồng)
	TT
	Chỉ số hoạt động
	Năm 2021
	Năm 2022

	1
	Tổng các khoản thu
	 11.010.509
	11.471.600

	
	- Thu từ viện phí trực tiếp
	   1.633.722
	  2.685.000

	
	 -Thu từ Bảo hiểm y tế
	    9.276.537
	  8.746.000

	
	- Thu từ các nguồn khác
	         70.200
	       40.600

	2
	Tổng các khoản chi
	    8.366.959
	   7.582.000

	
	- Chi thanh toán cho các nhân
	    6.754.000
	   6.575.000

	
	- Chi cho hành chính
	      750.000
	      576.000


         2. Công tác Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô lãng phí:


Đơn vị đã xây dựng Đề án Thực hành tiết kiệm phòng, chống tham ô lãng phí theo Chương trình hành động của UBND huyện và Sở Y tế ban hành. Xây dựng Tiêu chí kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác thực hành tiết kiệm phòng chống tham ô lãng phí của các đơn vị. Tổ chức cho 100% CBCNV được học tập nghiên cứu Luật thực hành tiết kiệm phòng, chống tham ô lãng phí. Cơ quan đã thực hiện tốt công tác thu chi theo nguyên tắc tài chính và Luật ngân sách nhà nước, không có trường hợp tham ô lãng phí. Trong năm 2022, Ban kiểm tra công tác Thực hành tiết kiệm phòng chống tham ô lãng phí của đơn vị đã tiến hành 02 đợt kiểm tra, kết quả: không có hiện tượng tham ô lãng phí. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại như: chấp hành giờ giấc làm việc đôi lúc chưa nghiêm túc, còn có cán bộ viên chức đi muộn về sớm. 
          3. Công tác quản lý và sử dụng thuốc thiết yếu: 
          - Công tác quản lý Thuốc từ Trung tâm tới các Trạm Y tế xã được thực hiện đúng Quy chế Dược chính, đảm bảo cơ bản đủ thuốc cho công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh.        
         - Tình hình cung ứng thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao được mua sắm theo kết quả đấu thầu tập trung tại Sở Y tế và mua sắm ngoài thầu đối với thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu theo hướng dẫn của Sở Y tế để phục  vụ kịp thời nhu cầu điều trị tại đơn vị.
         - Công tác quản lý kho thuốc, kiểm nhập, xuất, bảo quản, cung ứng, quyết toán và giám sát việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn được tổ chức thực hiện theo quy định.
          - Chưa Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động Dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thiếu cán bộ có chuyên môn về Dược lâm sàng.      
          4. Công tác xây dựng, củng cố mạng lưới y tế xã và công tác chỉ đạo tuyến:

          Trong năm 2022, Trung tâm Y tế đã tích cực cử cán bộ y tế xã đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường các trang thiết bị y tế hiện đại cho tuyến xã để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của nhân dân. Tăng cường cán bộ chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816 gắn liền với công tác hướng dẫn các Trạm Y tế xã thực hiện và duy trì chuẩn Quốc gia về y tế xã. 
         Tuy nhiên, công tác xây dựng, củng cố, phát triển mạng lưới y tế xã còn gặp nhiều trở ngại; trình độ chuyên môn và năng lực quản lý còn hạn chế; việc tuyển dụng các Bác sĩ có trình độ chuyên khoa về công tác tại các Trạm y tế xã còn gặp nhiều khó khăn; công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816 chưa được thực hiện thường xuyên. Cơ sở hạ tầng của một số trạm y tế xã còn chật hẹp, xuống cấp, cán bộ y tế thôn bản hoạt động thiếu nhiệt tình, một số được đào tạo nhưng bỏ việc.
          5. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

         Trung tâm Y tế đã tiến hành tổ chức tập huấn lại cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã, Y tế thôn bản về các chuyên đề chuyên môn và triển khai tập huấn các hướng dẫn và phác đồ điều trị năm 2022 do Bộ Y tế ban hành. Tăng cường cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn chuyên môn tại tuyến trên.

         Trong năm đã thực hiện được 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
        6. Công tác cải cách hành chính:
           - Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực thi nhiệm vụ, giảm các thủ tục gây phiền hà cho người bệnh, cải cách dây chuyền khám bệnh, chữa bệnh tại khoa Khám bệnh và các khoa Lâm sàng để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.
         - Công khai các bộ thủ tục hành chính của các bộ phận khoa/phòng, các quy trình khám chữa bệnh, quy trình khám sức khỏe cho người lao động, công khai giá dịch vụ tại các khoa/phòng, trạm Y tế và trên Website của Trung tâm Y tế.
         - Tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, đảm bảo văn bản đầy đủ nội dung, đúng chất lượng trước khi ban hành.
        - Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Trung tâm Y tế, từng bước nâng cao các  hoạt động công nghệ thông tin  nhằm giảm bớt các  thủ tục hành chính giúp cho việc quản lý người bệnh, trả kết quả cận lâm sàng, tổng hợp báo cáo nhanh và chính xác.
        7. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
         Trong năm 2022, Phòng Dân số kết hợp với Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản triển khai 02 đợt Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình tại 13 xã, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền các chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách DS-KHHGĐ và các biện pháp tránh thai, sinh đẻ kế hoạch, phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản, phòng tránh thai, nạo phá thai an toàn, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, bình đẳng giới. Thực hiện triển khai Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân các dân tộc ít người tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biết cách tự chăm sóc bảo vệ sức khỏe và phòng chống các tệ nạn xã hội. Tổ chức chiến dịch tăng cường dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và bình đẳng giới tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Cung cấp các dịch vụ phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn qua đường sinh sản như:  Đặt vòng tránh thai đợt I và II là 536 ca. Tổ chức cấp phát thuốc cho các trường hợp nhiễm khuẩn thông thường đường sinh sản. 
8. Công tác kiểm tra, giám sát:
           - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng và  thực  hiện  kiểm tra, giám sát các khoa/phòng và trạm Y tế trong việc chấp  hành của cán bộ, viên  chức thực hiện các quy định về quy chế làm việc, quy chế chuyên môn, quy định về y đức, quy tắc giao tiếp ứng xử, nội quy cơ quan, giờ giấc làm việc... kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở viên chức vi phạm.
         - Giám sát việc thu chi tài chính  tại  đơn vị,  công khai minh  bạch trong thu, chi, niêm yết giá  thu  viện  phí  tại các khoa, phòng và trạm Y tế xã, thị trấn.     
         - Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện các Quy chế và Nội quy của cơ quan tại các đơn vị. 

Ngoài các công tác trên, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai còn thực hiện tốt các công tác sau:

     - Công tác thi đua khen thưởng kỷ luật. 

     - Công tác thực hiện Quy chế dân chủ.

Phần hai :
      PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
I. Mục tiêu
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân lực từ Trung tâm tới các Trạm Y tế xã, thị trấn để đáp ứng kịp thời với nhiệm vụ của ngành.
- Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm được giao.
- Tích cực đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ y tế theo kế hoạch đề ra.        
           - Thực hiện tốt Nội qui, Quy chế và 12 Điều y đức. 100 % cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.      
          - Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và trình độ quản lý để đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
       
          - Chủ động phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác, phát hiện sớm, điều trị tích cực, giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong, ngăn chặn kịp thời không để các dịch bệnh xảy ra.
           II. Chỉ tiêu (có chỉ tiêu kế hoạch kèm theo)
           III. Các giải pháp thực hiện 
           1. Xây dựng củng cố mạng lưới y tế xã - thôn:

           - Thường xuyên củng cố kiện toàn mạng lưới y tế xã - thôn, tiếp tục bổ sung nhân lực theo định biên cho các Trạm Y tế xã còn thiếu biên chế. 

          - Đào tạo công tác quản lý và chuyên môn, tập huấn kiến thức y học cổ truyền cho cán bộ y tế xã.
          - Thực hiện tốt công tác Chỉ đạo tuyến và Đề án 1816.

          - Hoàn thành công tác duy trì chuẩn Quốc gia về y tế xã tại 100% các xã, thị trấn.    
         - 100% các Trạm Y tế xã có vườn cây thuốc nam mẫu, các vườn thuốc nam có đủ số cây theo qui định. 
         - Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và định kỳ công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết ....và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. 
          2. Công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa tìm kiếm cứu nạn:
          - Tăng cường hệ thống giám sát dịch, đảm bảo đầy đủ thuốc và phương tiện cho công tác phòng, chống dịch.   
          - Triển khai chiến dịch phòng, chống dịch bệnh theo chỉ tiêu kế hoạch. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời không để lây lan thành dịch.
          - Tổ chức phối hợp diễn tập, thực hành vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, thực hiện giám sát định kỳ, để đảm bảo sẳn sàng khi có lệnh điều động.

          - Kiện toàn các tổ cấp cứu ngoại viện, tổ điều  trị ngoại viện, tổ chống  dịch, đội phản ứng nhanh. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, phương tiện sẵn sàng phục vụ.     
          - Làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm không để dịch lớn xảy ra. Đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, Bạch hầu, sốt xuất huyết....... 
          - Tiếp tục đảm bảo công tác phân tuyến, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, duy trì mô hình “bệnh viện tách đôi” vừa điều trị bệnh nhân thông thường, vừa điều trị bệnh nhân Covid-19; đảm bảo đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, triển khai các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện tốt Bộ tiêu chí an toàn bệnh viện và phòng khám an toàn phòng, chống Covid-19.        
         - Tăng cường truyền thông về tiêm chủng, thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng phòng, chống Covid-19 theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.        
         - Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến buôn bán thực phẩm trên địa bàn.
          - Khám điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, điều trị tích cực, tăng cường tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh của cộng đồng.
          3. Công tác hệ điều trị:  
          - Đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chống tiêu cực, chống phiền hà cho người bệnh, đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh và nâng cao y đức người thầy thuốc.
          - Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện nghiêm Quy chế bệnh viện, đảm bảo tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo an toàn trong điều trị.   
          - Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng chống nhiễm khuẩn, Hội đồng khen thưởng kỷ luật...

          - Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.Tổ chức giám sát thường quy việc tuân thủ phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chống nhầm lẫn để hạn chế mức thấp nhất nguy cơ tai biến.
- Tăng cường công tác khám thu dung điều trị nội trú, công tác khám và điều trị bệnh bằng kết hợp Y học cổ truyền và YHCT kết hợp với Y học hiện đại, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý Dược, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vaccin, vật tư y tế và trang thiết bị y tế có chất lượng đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân; quản lý sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả; đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác cấp cứu, điều trị và phòng, chống dịch. Theo dõi chặt chẽ các phản ứng có hại của thuốc từ bệnh viện tới các trạm y tế. 
4. Công tác quản lý kinh tế y tế:

- Bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp chủ trương và yêu cầu công việc chung của đơn vị.

         - Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động thường quy của đơn vị theo quy định chung của ngành.
        - Xây dựng kế hoạch mua sắm, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu hoạt động trong năm.

         - Phấn đấu giảm sai sót, hạn chế xuất toán đến mức thấp nhất trong quyết toán chi phí điều trị khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
V. Kiến nghị 

 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị có một số kiến nghị sau:

           Đề nghị Sở Y tế tăng cường tuyển dụng đủ nhân lực cho đơn vị.

           Đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp có cơ chế, thu hút, đãi ngộ thích hợp để đảm bảo đời sống cho nhân viên y tế. Có chính sách riêng đối với cán bộ y tế công tác tại trạm y tế.
          Trên đây là kết quả thực hiện công tác y tế năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. Đề nghị các ngành các cấp quan tâm giúp đỡ để Trung tâm Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện ./.
          Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC                                                                                                                         
          - Sở Y tế tỉnh Gia Lai (B/c);  
          - UBND huyện Ia Grai; (B/c);                                                                                       
         - Lưu: VT, KHTC.                                                                                                                                                                                         
                                                                                                          Ngân Văn Thư    
               SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA GRAI                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

              Số……/CTKH-TTYT                                Ia Grai, ngày 20 tháng 12 năm 2022
ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM 2023
                                                                                                          

	TT
	Hệ thống chỉ tiêu
	ĐVT
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Số xã, thị trấn
	Xã
	13
	

	
	Hướng dẫn xã duy trì Tiêu chí chuẩn quốc gia y tế xã 
	Xã
	13
	

	
	Tỷ lệ xã có Bác sĩ làm việc thường xuyên
	%
	100
	

	
	Tỷ lệ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế 
	%
	95
	

	2
	Giường bệnh
	
	
	

	
	Giường bệnh viện theo Kế hoạch
	Giường
	70
	

	
	Giường Trạm Y tế xã theo Kế hoạch
	Giường
	65
	

	3
	Khám, chữa bệnh tại  các khoa Lâm sàng, Cận lâm sàng của TTYT
	
	
	

	
	Tổng số lần khám bệnh
	Lần
	48.500
	

	
	Tổng số lượt điều trị nội trú
	Lần
	6.100
	

	
	Tỷ lệ KCB bằng Y học cổ truyền so với tổng số người bệnh được khám chữa bệnh tại các khoa Lâm sàng, Cận lâm sàng
	%
	20
	

	
	Số ngày điều trị trung bình/1 bệnh nhân nội trú
	Ngày
	4,6
	

	
	Tổng số ngày điều trị nội trú
	Ngày
	26.500
	

	
	Công xuất sử dụng giường bệnh (theo giường kế hoạch)
	%
	>100
	

	
	Số kỹ thuật Lâm sàng mới 
	Kỹ thuật
	02
	

	
	Số kỹ thuật Cận lâm sàng mới 
	Kỹ thuật
	02
	

	
	Tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi
	%
	>85
	

	
	Số lượt người bệnh điều trị ngoại trú
	Lượt
	200
	

	
	Số lượt người chụp X quang
	Lượt
	4.100
	

	
	Số lượt người Siêu âm
	Lượt
	5.100
	

	
	Số tiêu bản xét nghiệm 
	Tiêu bản
	28.500
	

	
	Số đề tài nghiên cứu khoa học
	Đề tài
	01
	

	4
	Khám, chữa bệnh tại các Trạm Y tế xã
	%
	80
	

	
	Tỷ lệ người tàn tật được quản lý tại cộng đồng
	%
	95
	

	
	Tỷ lệ quản lý sức khỏe các cụ từ 80 tuổi trở lên
	%
	95
	

	
	Tỷ lệ Trạm y tế xã xây dựng vườn thuốc nam có từ 60 loại cây trở lên
	%
	100
	

	
	Tỷ lệ bệnh nhân được khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền hoặc bằng YHCT kết hợp YHHĐ trên tổng số bệnh nhân tại Trạm y tế
	%
	30
	

	5
	Phòng chống Sốt rét
	
	
	

	
	- Phun hóa chất nhà ở
	
	
	

	
	  + Dân số được bảo vệ
	Người
	6.800
	

	
	  + Số hộ được bảo vệ
	Hộ
	1.320
	

	
	- Số Lam xét nghiệm 
	Lam
	5.000
	

	
	- Tỷ lệ KST Sốt rét/Lam xét nghiệm
	%
	0
	

	
	- Bệnh nhân Sốt rét
	BN
	0
	

	
	- Tỷ lệ người mắc bệnh Sốt rét/ 1000 dân
	/1000
	0
	

	
	- Số bệnh nhân tử vong do SR/100.000 dân
	/100.000
	0
	

	
	- Tổ chức mít tinh ngày phòng chống Sốt rét
	Đợt
	01
	

	6
	Tiêm chủng phòng chống dịch Covid-19
(Theo kế hoạch được giao)
	%
	100
	

	7
	Tiêm chủng mở rộng
	
	
	

	
	Số xã, thị trấn triển khai tiêm chủng
	xã
	13
	

	
	Tỷ lệ tiêm chủng, uống đủ các loại Vắc xin cho trẻ < 01tuổi. (Tiêm chủng đầy đủ)
	%
	97
	

	
	Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng Uốn ván UV 2+
	%
	100
	

	
	Các trường hợp liệt mềm cấp được điều tra và lấy xét nghiệm đủ theo quy định
	%
	100
	

	8
	An toàn vệ sinh thực phẩm
	
	
	

	
	Dân số tối đa mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân
	/100.000
	2,2
	

	
	Tỷ lệ cơ sở được kiểm tra vệ sinh ATTP trên tổng số cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm 
	%
	80
	

	
	Tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn ATTP
	%
	75
	

	9
	Phòng chống Sốt xuất huyết
	
	
	

	
	Tỷ lệ mắc Sốt xuất huyết/100.000 dân
	/100.000
	< 30
	

	
	Tỷ lệ chết/ mắc do bệnh Sốt xuất huyết
	%
	0
	

	10
	Phòng chống HIV/AIDS
	
	
	

	
	Số xã, thị trấn thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS 
	Xã
	13
	

	
	Số xã, thị trấn trọng điểm thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS
	Xã
	06
	

	
	Tỷ lệ trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm và nghi nhiễm HIV được làm xét nghiệm chẩn đoán  sớm nhiễm HIV
	%
	100
	

	
	Tỷ lệ bệnh nhân HIV/AIDS được tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT
	%
	60
	

	
	Tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ BHYT
	%
	85
	

	
	Số cộng tác viên cho các xã trọng điểm
	Mẫu
	04
	

	
	Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV được quản lý tư vấn
	%
	100
	

	11
	Phòng chống bệnh mù lòa
	
	
	

	
	Khám điều tra bệnh về mắt, đục thủy tinh thể
	Người
	300
	

	
	Số người phẫu thuật mắt, đục thủy tinh thể
	Người
	10
	

	12
	Phòng chống Phong
	
	
	

	
	Tỷ lệ bệnh phong lưu hành /10.000 dân
	0/000
	
	

	
	Tỷ lệ phat hiện bệnh phong /100.000 dân
	0/0000
	
	

	13
	Phòng chống tăng Huyết áp
	
	
	

	
	Số xã, thị trấn triển khai
	Xã
	02
	

	
	Tổng số người từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn các  xã lựa chọn được khám sàng lọc tăng huyết áp
	Người
	400
	

	14
	Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	
	
	

	
	Dụng cụ tử cung (mới)
	Người
	870
	

	
	Số người đình sản
	Người
	10
	

	
	Số người dùng thuốc uống tránh thai
	Người
	4.400
	

	
	Số người dùng thuốc tiêm tránh thai
	Người
	930
	

	
	Số người cấy thuốc tránh thai
	Người
	260
	

	
	Số người dùng bao cao su
	Người
	1.000
	

	
	Tỷ lệ khám phụ khoa cho phụ nữ 15 - 49 tuổi
	%
	28
	

	
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai đủ 3 lần
	%
	75
	

	
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được được quản lý thai
	%
	92
	

	
	Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai đủ 3 lần
	%
	85
	

	
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được chăm sóc sau sinh 42 ngày  
	%
	85
	

	
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ
	%
	85
	

	
	Tỷ lệ trẻ sinh ra được cân
	%
	90
	

	
	Tỷ lệ trẻ sơ sinh cân nặng <2500gam
	%
	7,2
	

	15
	Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ
	
	
	

	
	Số xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện
	Xã
	13
	

	
	Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi (cân nặng/tuổi)
	%
	10,7
	

	
	Tỷ lệ trẻ đẻ ra được cân
	%
	92
	

	
	Tỷ lệ trẻ sơ sinh được chăm sóc
	%
	90
	

	
	Tỷ lệ trẻ 6-60 tháng tuổi được uống VitaminA
	%
	97,5
	

	
	Tỷ lệ bà mẹ sau đẻ 1 tháng uống VitaminA
	%
	85
	

	16
	Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe
	
	
	

	
	a, Truyền thông gián tiếp
	Lần
	
	

	
	+ Gửi tin cho Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe
	Tin
	02
	

	
	+ Gửi bài cho Trung tâm truyền thông GDSK
	Bài
	02
	

	
	b, Tuyên truyền trực tiếp
	Buổi
	130
	

	
	c,Tập huấn cán bộ y tế thôn bản
	Lớp
	02
	

	17 
	Công tác khác
	
	
	

	
	Số trường học được kiểm tra vệ sinh
	Cơ sở
	10
	

	18
	Công tác đào tạo
	
	
	

	
	Tỷ lệ CBYT được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
	%
	55
	

	
	Số CBYT được đi học đại học, sau đại học
	Người
	02
	


   DỰ THẢO
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